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Thời gian làm bài: 40 phút

Họ và tên: ................................................................................. Lớp: .............

PHẦN I: ĐỌC - HIỂU

Đọc thầm câu chuyện dưới đây:

Tấm lòng của Na (trích)

- Bố ơi, con có thể xin bố mười nghìn được không ạ?
- Được chứ con gái. Nhưng con xin có việc gì nào? - Bố nhẹ nhàng hỏi lại em.
- Dạ, cô giáo con thông báo mỗi bạn đóng góp mười nghìn để giúp đỡ các bạn vùng cao ạ.
Cô còn nói có thể tặng các bạn cả quần áo, sách vở nữa. Về nhà, mẹ giúp con soạn một ít
quần áo tặng các bạn mẹ nhé. Con nghe cô giáo kể rằng trên vùng cao, các bạn gặp nhiều
khó khăn, thiếu nhiều đồ dùng học tập và quần áo lắm, nên con cũng muốn giúp các bạn.
Trời sắp lạnh rồi, thiếu quần áo chắc các bạn sẽ lạnh lắm.
Mẹ Hiền vừa lái xe, vừa nghe Hiền nhỏ giọng kể, không khỏi cảm thấy ấm lòng và xúc
động.

Câu 1: Na xin tiền bố để làm việc gì?

A. Để mua hoa tặng cô giáo. B. Để dùng cho việc học của mình.

C. Để giúp đỡ các bạn vùng cao. D. Để mua đồ dùng học tập mới.

Câu 2: Ngoài đồ dùng học tập, Na còn muốn quyên góp thêm gì?

A. Quần áo và sách vở. B. Bánh kẹo, sữa. C. Đồ chơi cũ. D. Giày dép mới.

Câu 3: Vì sao Na muốn soạn thêm quần áo để tặng các bạn?

A. Vì Na không thích mặc những bộ đó nữa. B. Vì trời sắp lạnh, các bạn vùng cao sẽ thiếu
áo ấm.

C. Vì quần áo của Na đã quá chật. D. Vì cô giáo bắt buộc mỗi bạn phải có quần
áo.

Câu 4: Em hãy đóng vai người mẹ, nói một câu khen ngợi Na:

Câu 5: Em hãy đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm dưới đây:
a) Sáng sớm nay, bố đưa Nam đi dạo khắp phố phường.

b) Mẹ mua cho em một con gấu bông rất to ở cửa hàng.

Câu 6: Em hãy tìm từ ngữ phù hợp rồi điền vào cột tương ứng:



Tên 2 đồ vật trong phòng khách Đặc điểm tương ứng của mỗi đồ vật

Câu 7: Em hãy điền dấu câu thích hợp vào ô trống [ ]:
a) Các bạn nhỏ vui chơi ở công viên Thống Nhất [ ]
b) Chú mèo con mới đáng yêu làm sao [ ]
c) Thu gặp một cụ già râu tóc bạc phơ [ ]
d) Bình Minh ơi [ ] cậu đi đâu mà vội thế [ ]
Câu 8: Em hãy nối cột trái với cột phải để tạo thành câu hoàn chỉnh:

Trên cành cây,

Trong lớp học,

Dưới dòng sông,

Ngoài cánh đồng,

cô giáo giảng bài cho cả lớp.

bầy chim hót líu lo.

các bác nông dân đang gặt lúa.

con thuyền đang trôi lững lờ.

Câu 9: Em hãy điền vần "an" hoặc "ang" vào chỗ trống:
a) Tán lá cây b........ xoè rộng như cái ô.
b) Bé d........ tay ra đón mẹ đi làm về.
c) Em bé nắn nót viết từng chữ lên b........ đen.

PHẦN II: CHÍNH TẢ

Học sinh làm theo hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm.

PHẦN III: TẬP LÀM VĂN

Đề bài: Em hãy viết từ 4 đến 5 câu tả về một đồ dùng trong gia đình em.


